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Mọi chi tiết xin liên hệ

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các sản phẩm về may mặc
ngày càng hoàn thiện. Từ những nguyên liệu thô sơ, con người đã sáng tạo
ra những nguyên liệu nhân tạo để phục vụ cho nhu cầu sử dụng các sản
phẩm may mặc ngày càng phổ biến. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật
cùng với những phát minh khoa học trong lĩnh vực công nghiệp đã giúp cho
ngành dệt may có sự phát triển vượt bậc. Quá trình phát triển của ngành dệt
may trên thế giới gắn liền với sự phát triển của các nước công nghiệp. Do
đó, các nước công nghiệp vẫn luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ ngành
dệt may nội địa trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nước đang
phát triển. Cùng với đó, dệt may cũng luôn là một lĩnh vực nhạy cảm khi đàm
phán và giải quyết các tranh chấp trong quan hệ thương mại giữa các quốc
gia.

Ở Việt Nam, dệt may cũng là một trong những ngành được chú trọng phát
triển khi Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với những ưu
thế về nguồn nhân công dồi dào, lượng vốn đầu tư không lớn, khả năng thu
hồi vốn nhanh, Việt Nam có thể đẩy mạnh hoạt động của ngành dệt may để
vừa thu về giá trị xuất khẩu lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất
nước, vừa giải quyết được việc làm cho phần lớn người lao động.

Trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước phát
triển đáng kể với tốc độ trên dưới 20%/năm, kim ngạch xuất khẩu chiếm 15%
kim ngạch xuất khẩu cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp của ngành dệt
may trong năm 2007 tăng 17,9% so với năm 2006. Các sản phẩm chủ yếu
đều tăng như sợi toàn bộ tăng 11%; vải lụa thành phẩm tăng 8,9%; sản
phẩm quần áo dệt kim tăng 8,8%; quần áo may sẵn tăng 12,6%. Sự phát
triển ấn tượng của ngành may mặc đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một
trong chín nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất trong số 153 nước xuất
khẩu hàng dệt may trên toàn thế giới. Dệt may đang vươn lên và tham gia
vào những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD của
Việt Nam, bên cạnh những mặt hàng khác như dầu thô, giày dép, thuỷ sản
v.v. Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 7,8 tỷ USD,
tăng 33,4% so với năm 2006 và bằng khoảng 16% giá trị xuất khẩu hàng hoá
năm 2007. Hơn nữa, trong năm 2007, dệt may đã vượt qua dầu thô và trở
thành mặt hàng mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất.

Kể từ sau Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và đặc biệt khi Việt Nam trở
thành viên chính thức của WTO, thị trường và thị phần xuất khẩu hàng may
mặc của Việt Nam ngày càng phát triển. Trong đó, thị trường Mỹ đứng đầu
với kim ngạch xuất khẩu năm 2007 là 4,5 tỷ USD (chiếm khoảng 57,7% tổng
kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2007); tiếp theo là EU với 1,5 tỷ USD
(chiếm khoảng 19,2%) và Nhật Bản. Ngoài ra còn các thị trường khác như:
Đài Loan, Canada, Hàn Quốc v.v. Đặc biệt sau khi Mỹ đã xóa bỏ hạn ngạch
cho hàng may mặc của Việt Nam vào đầu năm 2007 thì hàng may mặc của
Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đã tăng mạnh, tăng 46,7% so với năm 2006, lớn
hơn nhiều so với hàng Trung Quốc (chỉ tăng 23% so với năm 2006 khi xuất
sang thị trường Mỹ).

Tháng 7/ 2008
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Cơ cấu tổ chức

Các sản phẩm của ngành

Sản phẩm của ngành may mặc không chỉ được biết đến
đơn thuần là các sản phẩm quần áo, mà còn bao gồm
những sản phẩm dùng trong các ngành và sinh hoạt như:
lều, buồm, chăn, màn, rèm…

Với ngành may mặc Việt Nam, sản phẩm của ngành cũng
rất đa dạng nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Những sản
phẩm may mặc phổ biến thường được xuất khẩu sang các
thị trường chính của Việt Nam, như Mỹ, EU, Nhật Bản, là
quần dài, quần short, áo jacket, áo sơ mi, áo bông, áo thun
v.v.

Đặc thù của ngành

Theo thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nếu phân
loại theo nguồn vốn sở hữu thì số doanh nghiệp dệt may
ngoài quốc doanh tại Việt Nam là 1172 doanh nghiệp,
doanh nghiệp nhà nước là 307 doanh nghiệp và doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 472 doanh nghiệp.
Còn nếu phân loại theo số lao động thì có 1270 doanh
nghiệp có dưới 500 lao động, 399 doanh nghiệp có từ 500
đến 1000 lao động, 244 doanh nghiệp có từ 1000 đến 5000
lao động và chỉ có 8 doanh nghiệp có từ 5000 lao động trở
lên. Như vậy có thể thấy số lượng doanh nghiệp dệt may
có quy mô nhỏ và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
chiếm đa số tại Việt Nam.

Với mục tiêu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, dệt may là một trong những ngành được chú trọng
và ưu tiên phát triển trên cơ sở tận dụng nguồn nhân công
dồi dào, giá rẻ trong nước để thực hiện các đơn hàng may
xuất khẩu của nước ngoài. Đến nay, số lao động trong
ngành may là gần 2 triệu lao động. Tuy ngành may cần và
đã thu hút được nhiều lao động, nhưng tính ổn định của
nguồn lao động trong ngành lại không cao. Nguyên nhân
chính là do mức thu nhập của công nhân ngành may khá
thấp so với các ngành khác. Do đó, người lao động không
mấy mặn mà với ngành may. Họ sẵn sàng chuyển đổi sang
những công việc khác có thu nhập cao hơn. Mặc dù gần
đây, nhiều doanh nghiệp may đã có những thay đổi trong
chính sách lương thưởng cho người lao động nhưng số lao
động thôi việc vẫn không ngừng tăng lên so với số lao
động tuyển mới.

Doanh nghiệp dệt may của Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn
là thực hiện các đơn hàng gia công xuất khẩu cho phía
nước ngoài. Số doanh nghiệp có khả năng thiết kế và sản
xuất các sản phẩm thời trang hiện vẫn chưa nhiều. Do đó,
giá trị gia tăng trong các sản phẩm may mặc của Việt Nam
còn thấp, dẫn đến lợi nhuận thu về chưa tương xứng với
khả năng cũng như giá trị xuất khẩu cao trong những năm
qua. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp may mặc trong nước
lại chưa chú trọng đến thị trường nội địa với số dân đông
đảo hiện nay. Chính vì thế, hàng may mặc Việt Nam dù
được đánh giá khá cao tại nước ngoài thì lại không được
coi trọng ở trong nước. Quần áo của Trung Quốc với giá rẻ
và mẫu mã đa dạng có thể được tìm thấy ở khắp các cửa
hàng, siêu thị, chợ của Việt Nam trong khi hàng Việt Nam
thì hầu như vắng bóng. Gần đây, hàng may mặc của Việt
Nam với một số thương hiệu như May 10, Việt Tiến,
Ninomax, Made in Vietnam v.v. đã dần được người tiêu
dùng Việt Nam chú ý hơn. Tuy nhiên, ở phân khúc thị
trường hàng may mặc giá rẻ thì hàng Việt Nam vẫn chưa
thể cạnh tranh được với hàng Trung Quốc ngay trên “sân
nhà”.

Một thực tế nữa là ngành may mặc của Việt Nam vẫn bị
phụ thuộc khá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ nước
ngoài, với trị giá nguyên phụ liệu nhập khẩu thường chiếm
gần 70 – 80% so với giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tuy đã
được chú trọng đầu tư về công nghệ, dây chuyền sản xuất
hiện đại hơn nhưng nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc
không đủ cho nhu cầu sử dụng để sản xuất hàng xuất
khẩu, hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn của khách
hàng nước ngoài. Nhiều đơn đặt hàng, phía nước ngoài
cũng chỉ định luôn nhà cung cấp nguyên vật liệu khiến cho
các doanh nghiệp may Việt Nam không có điều kiện sử
dụng những nguyên liệu sản xuất trong nước với giá thành
rẻ hơn.  Như vậy, giá trị thực tế mà ngành may thu được
không hề cao so với con số kim ngạch xuất khẩu. Điều này
một lần nữa lý giải tại sao tuy giá trị xuất khẩu của ngành
may cao nhưng cả chủ và thợ trong ngành lại không mặn
mà lắm với công việc. Nhiều doanh nghiệp may đã có sự
chuyển hướng sang các ngành nghề, lĩnh vực khác như
đầu tư và kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính v.v.
nhằm tăng thêm thu nhập.

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 2002 - 2007

Đơn vị: Triệu USD

Mặt hàng 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bông 96,7 105,7 190,2 167 219 268

Sợi các loại 313,7 298,3 339 340 544 744

Vải 997 1.364 1.927 2.398 2.980 3.980

Phụ liệu dệt
may & da giày 1.711 2.033 2.253 2.282 1.952 2.132

(Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổng hợp)

Trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của các doanh
nghiệp may Việt Nam hiện nay vẫn còn thấp hơn 30 – 50%
so với mặt bằng chung của khu vực. Đây là một thiệt thòi
lớn cho ngành may mặc của Việt Nam. Tuy nhiên, trong
thời gian qua, một số doanh nghiệp cũng đã chủ động đầu
tư cải tiến về công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, từ đó tăng khả năng
cạnh tranh trên thị trường.



03Báo cáo phân tích ngành

Các nhân tố ảnh hưởng

Nhân tố chính trị

Trong quyết định 36/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 về phê duyệt
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt
Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Việt Nam
đặt mục tiêu phát triển ngành Dệt May trở thành một trong
những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất
khẩu; đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong
nước; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả năng
cạnh tranh, hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới.
Do đó, ngành may Việt Nam trong thời gian tới sẽ được ưu
tiên phát triển.

Dệt may vốn là một lĩnh vực khá nhạy cảm trong quan hệ
thương mại của các quốc gia. Hàng may mặc của Việt
Nam với ưu thế giá thành thấp vừa là yếu tố cạnh tranh so
với hàng xuất khẩu của các quốc gia khác, nhưng cũng lại
là một hạn chế do dễ bị các nước nhập khẩu điều tra và áp
dụng thuế chống bán phá giá. Năm 2007, hàng may mặc
của Việt Nam đã bị Mỹ thực hiện điều tra về bán phá giá
vào thị trường này. Mặc dù Mỹ đã kết luận là Việt Nam
không thực hiện bán phá giá vào Mỹ, nhưng hàng may
mặc của Việt Nam vẫn bị giám sát khi xuất khẩu vào Mỹ
trong năm 2008. Đây sẽ là một trong những khó khăn cho
việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam
trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2008.

Nhân tố kinh tế

Phần lớn giá trị của ngành may Việt Nam là đến từ hoạt
động xuất khẩu nên những biến động về tỷ giá, lạm phát và
sự ổn định hay suy thoái của nền kinh tế Mỹ sẽ có ảnh
hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng may mặc lớn
nhất của Việt Nam. Sự suy thoái của nền kinh tế lớn nhất
thế giới này sẽ khiến cho các nhà nhập khẩu Mỹ tìm đến
những nguồn hàng nhập khẩu có giá rẻ hơn. Việc này có
thể sẽ khiến cho hàng xuất khẩu của Việt Nam gặp nhiều
khó khăn.

Mặt khác, sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ khiến cho đồng
USD bị mất giá so với đồng tiền của các nước khác. Sự
giảm giá của đồng USD khiến cho doanh thu xuất khẩu -
nguồn thu chính của các doanh nghiệp may mặc giảm sút.
Trong khi đó, yếu tố đầu vào của ngành may hiện nay phần
lớn vẫn phải nhập khẩu và chịu ảnh hưởng của sự biến
động giá dầu trên thế giới. Sự tăng giá của các yếu tố đầu
vào sẽ khiến cho chi phí của doanh nghiệp tăng lên. Điều
này cũng ảnh huởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lạm phát cũng có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của
các doanh nghiệp may. Lạm phát tăng khiến cho giá cả
hàng hoá tiêu dùng trong nước tăng lên. Để đảm bảo cho

Tình hình đầu tư vào ngành dệt may

TT Tên nhà đầu tư Tên DAĐT Tổng mức
đầu tư Sản phẩm Sản

lượng/năm
Thời gian
thực hiện

Giá trị
thực hiện

1 Tổng Công ty CP Dệt
May Hoà Thọ

Công ty May
Hoà Thọ -
Đông hà

22 tỷ May mặc 1,5 triệu
SP/năm

Tháng
2/2008
hoàn thành

Chưa xong

2 Công ty CP Thương
mại Đại Lộc

Mở rộng nâng
cấp 2,7 tỷ May mặc 0,5 triệu

SP/năm 2007 2,7 tỷ

3 May 2 Hải Phòng Mở rộng nâng
cấp 32 tỷ Quần Âu

Jacket
0,5 triệu
SP/năm

6
tháng/2008 32 tỷ

4 Công ty CP May
Thanh Trì

CTCP May
Thanh Trì 68 tỷ VND Quần áo 1,5 triệu 2007-2008

5 Công ty T.I.N (chủ đầu
tư TOMIYA JP)

Xây dựng
công ty may
XK

80 tỷ VND Sơ mi 60 nghìn SP 2007

6 Công ty CP May XK
Phan Thiết 50 tỷ VND Quần 5 triệu SP 2007-2008 25 tỷ

7 Công ty CP Công
nghiệp Phú Yên 15 tỷ VND Jacket,

quần áo 1 triệu SP 2007-2008 5 tỷ

8 TOHAY
INTERNATION.INC 4,2 tỷ VND Sơ mi 390 nghìn SP 4 tháng 4,2 tỷ

9 Công ty CP May Bình
Thuận - Nhà Bè 4,4 tỷ VND Sơ mi 312 nghìn SP 3 tháng 3,1 tỷ

10
Công ty FLC Việt Nam
(Robert Tryola,
Philippe Carbonie)

96 tỷ VND

Trang phục
lót nam nữ,
QA mặc
trong nhà

3 triệu SP 2004-2008 88 tỷ

(Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam tổng hợp)
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Phân tích SWOT

Điểm mạnh Điểm yếu

- Nguồn lao động dồi dào, khéo léo, cần cù, chịu khó;
- Tiền gia công sản phẩm rẻ, chi phí nhân công thấp;
- Chất lượng các sản phẩm may mặc của Việt Nam được các

nước nhập khẩu đánh giá cao;
- Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam ngày

càng tăng và thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng;
- Các doanh nghiệp may đang dần chú trọng và có kế hoạch

đầu tư nâng cao năng lực thiết kế, năng suất lao động, ứng
dụng công nghệ vào sản xuất nhằm giảm lãng phí về
nguyên vật liệu.

- Công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành vẫn còn lạc
hậu;

- Lao động có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm còn chiếm tỷ lệ
nhỏ. Bên cạnh đó, mức độ ổn định của nguồn lao động
trong ngành may mặc không cao khiến cho các doanh
nghiệp may thường xuyên phải quan tâm đến việc tuyển
dụng lao động mới;

- Chủ yếu là thực hiện may gia công cho các doanh nghiệp
nước ngoài nên giá trị gia tăng của ngành may còn thấp;

- Chưa xây dựng được thương hiệu riêng cho ngành may của
Việt Nam tại thị trường nước ngoài nên không chủ động
được kênh phân phối và thị trường tiêu thụ,

- Phần lớn nguyên liệu cho ngành may mặc hiện nay vẫn phải
nhập khẩu dẫn đến giá trị thực tế thu được của ngành chưa
cao,

- Ngành may mặc Việt Nam hiện chưa chú trọng nhiều đến thị
trường nội địa;

- Khả năng tự thiết kế còn yếu, phần lớn là làm theo mẫu mã
đặt hàng của phía nước ngoài để xuất khẩu.

cuộc sống của người lao động, các doanh nghiệp may
cũng sẽ phải thực hiện tăng lương để có thể giữ chân nhân
viên. Hành động này sẽ góp phần làm tăng chi phí của
doanh nghiệp và tất yếu làm cho giá thành sản phẩm của
doanh nghiệp tăng lên. Tuy nhiên, khi giá thành sản phẩm
tăng lên thì doanh nghiệp may lại gặp khó khăn trong hoạt
động xuất khẩu. Nguyên nhân là vì sự cạnh tranh giữa các
nước xuất khẩu may mặc là rất gay gắt. Nếu giá hàng may
mặc của Việt Nam tăng lên thì các đối tác nhập khẩu sẽ
ngay lập tức chuyển hướng sang các nước khác có giá
thấp hơn, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc sẽ
bị giảm sút.

Nhân tố xã hội

Kinh tế càng phát triển, đời sống và thu nhập càng cao thì
con người càng chú trọng đến các sản phẩm phục vụ tiêu
dùng, trong đó có quần áo. Thêm vào đó, xu hướng và thị
hiếu thẩm mỹ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm
may mặc cũng có sự biến đổi liên tục. Nếu các doanh
nghiệp may không chú trọng đầu tư đúng mực cho công
tác thiết kế sẽ nhanh chóng bị tụt hậu trong cuộc cạnh
tranh khốc liệt này. Hàng may mặc Trung Quốc với giá
thành rẻ và kiểu dáng mẫu mã đa dạng, thường xuyên thay
đổi và khá phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam đang
chiếm lĩnh thị trường may mặc nội địa. Tuy nhiên, người
Việt Nam vẫn có tâm lý “ăn chắc mặc bền”, nên những sản
phẩm chất lượng tốt của các doanh nghiệp trong nước vẫn
được nhiều người Việt Nam tìm dùng. Đây là một thuận lợi

cho các doanh nghiệp trong nước khi muốn chiếm lại thị
trường nội địa hiện đang bị hàng Trung Quốc tấn công và
thống trị.

Bên cạnh đó, yếu tố môi trường cũng được các nước, đặc
biệt là EU, chú ý yêu cầu và kiểm soát nghiêm ngặt khi
nhập khẩu hàng may mặc. Những yêu cầu về môi trường
đối với sản phẩm may mặc thường được EU sử dụng là
các nhãn sinh thái, phương pháp sản xuất sản phẩm bảo
vệ môi trường, các điều kiện về lao động v.v. Nếu không
đáp ứng được những yêu cầu này thì hàng may mặc muốn
xuất khẩu vào EU sẽ rất khó khăn hoặc có thể sẽ bị chịu
phạt.

Nhân tố công nghệ

Năng lực sản xuất kém, công nghệ lạc hậu là một trong
những hạn chế lớn của ngành may mặc Việt Nam hiện
nay. Hoạt động của ngành may hiện nay phần lớn là thực
hiện gia công cho nước ngoài hoặc chỉ sản xuất những sản
phẩm đơn giản, còn những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao
mang lại giá trị gia tăng lớn lại chưa đáp ứng được. Vì thế,
nếu được đầu tư đúng mức về công nghệ thì ngành may
Việt Nam có thể phát huy hết được tiềm năng về lao động
và chất lượng.
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Hiện nay có 5 công ty thuộc ngành dệt may đang niêm yết
trên thị trường chứng khoán, trong đó có 3 công ty niêm yết
chứng khoán trên Sở GDCK Hồ Chí Minh và 2 công ty đăng
ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội. Ngoại trừ CTCP SX - KD
XNK Bình Thạnh (Gilimex), 4 công ty còn lại đều mới thực
hiện niêm yết chứng khoán trong năm 2006 và 2007. Một
điểm cần lưu ý, Gilimex tuy cũng được xếp vào nhóm công ty
trong ngành dệt may nhưng sản phẩm may chính của công ty
là balo, túi xách v.v. chứ không phải các sản phẩm quần áo
như những công ty thuộc ngành dệt may đang niêm yết khác.

Trong các công ty đang niêm yết, Dệt may Thành Công (nay
là CTCP Dệt may - Đầu tư – Thương mại Thành Công - TCM)
là công ty có vốn điều lệ lớn nhất với 189,8 tỷ đồng. Các công
ty còn lại lần lượt có vốn điều lệ là: CTCP SX - KD XNK Bình
Thạnh (GIL): 102,2 tỷ đồng; CTCP SX – TM May Sài Gòn
(GMC): 46,7 tỷ đồng; CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè (NPS):
10,6 tỷ đồng và CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG):
54,3 tỷ đồng. Trong năm 2007, các doanh nghiệp đều có mức
tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở mức cao so với năm 2006,
cụ thể: TCM tăng gần 5 lần, TNG tăng gần 3 lần, NPS tăng
59%, GMC tăng 48%, GIL tăng 15%. Sự bùng nổ của xuất
khẩu dệt may Việt Nam năm 2007 là một trong những lý do

Thông tin về các công ty niêm yết

chính giải thích cho sự tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận
của các doanh nghiệp dệt may nói chung và doanh nghiệp
dệt may niêm yết nói riêng.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính là dệt may, các doanh
nghiệp còn thực hiện đầu tư sang các lĩnh vực khác, như đầu
tư và kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu, đầu tư vào
lĩnh vực y tế v.v. Nguyên nhân là do kim ngạch xuất khẩu dệt
may tuy lớn nhưng lợi nhuận thực tế doanh nghiệp thu về từ
mặt hàng may mặc lại chưa cao. Công ty nào có khả năng
thực hiện xuất khẩu hàng FOB thì lợi nhuận thu được sẽ cao
hơn, còn nếu công ty chỉ thực hiện các đơn hàng gia công thì
lợi nhuận thu được sẽ thấp hơn, do giá đặt hàng gia công
thường thấp hơn nhiều so với giá của sản phẩm khi đến tay
người tiêu dùng cuối cùng. Chính vì vậy, để thu hút sự quan
tâm chú ý của nhà đầu tư cũng như để gia tăng lợi nhuận,
hầu hết các công ty đều có những dự án đầu tư về bất động
sản dựa trên những lợi thế sẵn có về đất đai. Ví dụ, TCM có
những các dự án đầu tư: Khu căn hộ Thành Quang, Khu
công nghệp Sài Gòn – Long An Slico, Trung tâm Thương
mại, căn hộ cao cấp – Thành Công Tower 2, Kho ngoại quan
Thành Chi, Trung tâm Thương mại, căn hộ cao cấp – Thành
Công Tower 1, Thành Công Resort. GMC cũng có kế hoạch

Tên công ty Mã
CK

Niêm
yết

Vốn điều lệ
(tr. đồng)

EPS
đồng

ROA
%

ROE
%

Giá cp
(28/12/07) P/E P/B

CTCP SX - KD XNK Bình Thạnh GIL HOSE 102.198,18 2.596 6,9 7,96 48.300 18,6 1,5
CTCP SX - TM May Sài Gòn GMC HOSE 46.694,97 3.063 7,9 13,14 56.000 18,3 2,4

CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè NPS HASTC 10.593 4.374 6,5 20,54 74.500 15,4 3,2

CTCP Dệt may Thành Công TCM HOSE 189.824,97 4.038 6,7 23,42 67.300 18,5 4,3

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG TNG HASTC 54.300 3.149 5,6 22,99 55.500 17,6 4,1

Trung bình 72.317,13 3.444 6,72 17,61 60.320 17,68 3,1

(Số liệu đã kiếm toán  tính đến thời điểm 31/12/2007)

Cơ hội Thách thức

- Dân số Việt Nam đông sẽ cung cấp một nhu cầu lớn cho
ngành may mặc Việt Nam;

- Mức sống và thu nhập của người dân ngày càng tăng lên
sẽ khiến cho nhu cầu đối với các sản phẩm may mặc ngày
càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm trung và cao cấp;

- Hàng may mặc của Việt Nam ngày càng nhận được sự tín
nhiệm của các nước nhập khẩu (Mỹ, EU, Nhật Bản…) do
chất lượng sản phẩm cao nên sẽ có thể mở rộng hơn thị
phần xuất khẩu cũng như tăng giá trị xuất khẩu;

- Việt Nam trở thành thành viên của WTO sẽ được hưởng
những ưu đãi về thuế suất khi xuất khẩu hàng may mặc vào
các nước khác;

- Ngành may mặc trong thời gian tới được coi là ngành ưu
tiên và khuyến khích phát triển nên sẽ nhận được những
nguồn vốn đầu tư lớn cả trong và ngoài nước

- Các quốc gia nhập khẩu thường có những yêu cầu nghiêm
ngặt đối với chất lượng của hàng may mặc nhập khẩu vào,
bao gồm cả hàng hóa của Việt Nam.;

- Hàng hóa Việt Nam cũng như của một số quốc gia khác có
nguy cơ bị kiện bán phá giá và áp mức thuế chống bán phá
giá nhằm bảo vệ ngành may mặc của nước nhập khẩu;

- Để thu được lợi nhuận cao thì Việt Nam cần phải đầu tư
các sản phẩm thiết kế thời trang để đáp ứng yêu cầu của thị
trường trong nước cũng như để xuất khẩu.;

- Những biến động bất lợi về giá dầu thế giới, giá lương công
nhân có thể làm tăng giá thành sản xuất của doanh nghiệp
may. Nếu giá sản phẩm may mặc của Việt Nam tăng lên và
cao hơn các nước khác thì các nước nhập khẩu sẽ chuyển
hướng sang những nước có giá thành rẻ hơn và không
nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam nữa, do đó sẽ làm
giảm sút kim ngạch xuất khẩu ;

- Sự cạnh tranh mạnh mẽ của hàng may mặc Trung Quốc với
giá thành rẻ và kiểu dáng mẫu mã đa dạng, phù hợp với thu
nhập của người dân Việt Nam và các nước trên thế giới.
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Biểu đồ biến động giá chứng khoán ngành dệt may

Triển vọng phát triển ngành

Triển vọng phát triển

Cuộc sống càng phát triển, thu nhập càng tăng thì yêu cầu làm
đẹp của con người càng cao, do đó khả năng phát triển của
ngành may mặc thế giới nói chung và ngành may của Việt
Nam nói riêng là rất lớn.

Đối với hoạt động sản xuất: các doanh nghiệp may Việt Nam

ngày càng chú trọng đến việc đầu tư cho năng lực sản xuất
và thiết kế, hứa hẹn sự gia tăng về giá trị của các sản phẩm
may mặc Việt Nam trong thời gian tới. Các doanh nghiệp
may đang thực hiện liên kết với các trường và viện nhằm
đào tạo nguồn nhân lực phù hợp có chất lượng cao, qua đó
giúp các doanh nghiệp may chuẩn bị những điều kiện sẵn
sàng để thực hiện xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng

khai thác, sử dụng quỹ đất của công ty, như: đầu tư xây dựng
mặt bằng 333 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân
Phú, Tp.HCM thành Chung cư và mặt bằng 55 E Minh
Phụng, Phường 5, Quận 6 thành Trung tâm Ngoại ngữ - Tin
học trong năm 2008; đầu tư xây dựng mặt bằng 213 Hồng
Bàng, Quận 5, Tp.HCM thành Trung tâm thương mại - Văn
phòng cho thuê trong năm 2009 và đầu tư xây dựng 236/7
Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
thành cụm dân cư – thương mại vào năm 2010. Các công ty
còn lại như TNG, GIL đều có dự án đầu tư về bất động sản
trong thời gian tới. Việc đầu tư sang lĩnh vực khác ngoài lĩnh
vực kinh doanh chính của các doanh nghiệp dệt may đang
niêm yết cũng là xu thế chung của nhiều doanh nghiệp hiện
nay. Trong điều kiện cầu về bất động sản, nhất là chung cư,
căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê đang lớn như hiện nay
thì đầu tư bất động sản có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho
công ty. Nhưng việc đầu tư sang lĩnh vực bất động sản cũng
có thể tiềm ẩn những rủi ro cho chính doanh nghiệp khi có
những biến động trong lĩnh vực kinh doanh này, khi mà

doanh nghiệp không có nhiều kinh nghiệm đối với lĩnh vực kinh
doanh không phải sở trường.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp dệt may niêm yết trong định
hướng chiến lược phát triển của mình vẫn đều chú trọng đầu tư
phát triển cho ngành may, vốn là ngành nghề kinh doanh chính.
TCM đang thực hiện đầu tư nhà máy sợi OE và nhà máy may
thứ 8 v.v. nhằm chủ động về nguyên liệu sản xuất cũng như
nâng cao năng lực sản xuất. GMC có chiến lược đầu tư vào hai
thị trường chính, đó là thị trường cao cấp với quy mô khoảng 10
– 15 dây chuyền và thị trường có cạnh tranh về giá với quy mô
khoảng 40 dây chuyền. TNG cũng có dự án đầu tư nhà máy
TNG Sông Công, đưa thêm dây chuyền sản xuất mới và tuyển
thêm công nhân nhằm nâng cao năng suất. Gilimex có dự án
đầu tư xí nghiệp may Gilimex Phú Mỹ để nâng cao năng lực
sản xuất của ngành may. Với những dự án này, các công ty có
thể nâng cao năng lực sản xuất để phục vụ cho mục đích mở
rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm trong tương lai.

Trong số các doanh nghiệp dệt may đang niêm yết, TCM được
các nhà đầu tư đánh giá cao hơn cả. Đó là do TCM đang có
những dự án bất động sản hấp dẫn, hứa hẹn mang lại nhiều
lợi ích trong thời gian tới. Chính vì vậy khi TCM niêm yết trong
điều kiện xu hướng thị trường đang suy giảm thì giá cổ phiếu
TCM vẫn tăng mạnh, vượt mốc 100.000 đồng/cổ phiếu trước
khi bắt đầu sụt giảm. Cùng với xu thế điều chỉnh giảm kéo dài
của cả thị trường, giá các cổ phiếu dệt may cũng bị giảm
xuống. Hiện nay, giá các cổ phiếu dệt may đều đã giảm xuống
mức thấp, trong đó cổ phiếu TNG hiện nay đã giảm xuống
dưới mệnh giá, còn cổ phiếu NPS thì hầu như không có giao
dịch. Điều này cho thấy cổ phiếu dệt may hiện vẫn chưa thực
sự hấp dẫn được nhà đầu tư, mặc dù EPS của các cổ phiếu

dệt may đang niêm yết là khá cao so với các doanh nghiệp
thuộc những ngành nghề khác. Do những đặc thù của
ngành dệt may Việt Nam hiện nay, như vẫn bị phụ thuộc vào
nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu là thực hiện các đơn
hàng may gia công và có thể bị các nước nhập khẩu áp
dụng những biện pháp hạn chế hoặc kiểm soát khiến cho
nhà đầu tư vẫn e ngại đối với sự ổn định trong hoạt động
của các doanh nghiệp dệt may. Nếu giải quyết được những
tồn tại này thì khả năng tăng trưởng và phát triển của các
doanh nghiệp may của Việt Nam là rất lớn, do đó lợi ích
mang lại cho bản thân doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư
sẽ tăng lên.
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thiết kế cao hoặc thực hiện những đơn hàng giá cao nhằm thu
giá trị xuất khẩu lớn, nhắm vào phân khúc thị trường hàng may
mặc trung và cao cấp cả ở trong nước và nước ngoài. Nâng
cao năng lực thiết kế sẽ giúp các doanh nghiệp may từng
bước xây dựng thương hiệu riêng của hàng may mặc Việt
Nam, qua đó xây dựng thị trường tiêu thụ riêng, đảm bảo sự
phát triển bền vững. Khi đã chủ dộng được thị trường tiêu thụ
sản phẩm, các doanh nghiệp may Việt Nam sẽ không phải phụ
thuộc nhiều vào hoạt động may gia công cho các đối tác nước
ngoài, hàng may mặc “Made in Vietnam” sẽ dần được thay thế
bằng “Made by Vietnam”.

Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển ngành dệt may của
Việt Nam, Chính phủ đã có định hướng phát triển các lĩnh vực
phụ trợ, phát triển các nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành
may. Những kế hoạch này nếu thực hiện tốt sẽ giúp cung cấp
những nguyên liệu có chất lượng cao, giảm bớt sự phụ thuộc
vào nguyên liệu nhập khẩu vốn đang là vấn đề lớn của ngành
may xuất khẩu hiện nay. Khi đó, các doanh nghiệp may trong
nước sẽ có điều kiện mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất
kinh doanh.

Triển vọng xuất khẩu của các doanh nghiệp may Việt Nam
cũng rất lớn. Với thị trường Mỹ, mặc dù Việt Nam là nước xuất
khẩu hàng may mặc tính bằng USD lớn thứ ba sau Trung Quốc
và Mexico, nhưng thị phần của Việt Nam trên thị trường Mỹ chỉ
chiếm 5,9%, so với thị phần Trung Quốc là 31%. Bên cạnh đó,
việc Mỹ dỡ bỏ hạn ngạch cũng như không áp dụng thuế chống
bán phá giá với hàng may mặc của Việt Nam sẽ tạo cơ hội rất
lớn cho Việt Nam trong việc mở rộng thị phần. Với thị trường
Nhật Bản, nếu thực hiện cơ chế nguyên tắc cộng gộp ASEAN -
Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam được hưởng mức thuế suất 0% khi
xuất khẩu vào thị trường này. Với thị trường EU, triển vọng tăng
giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất lớn
khi các doanh nghiệp Việt Nam thoả mãn được những yêu cầu
về môi trường của thị trường này. Đây là những điều kiện thuận
lợi cho sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam trong thời
gian tới.

Tuy nhiên, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến triển vọng phát
triển của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam là sự cạnh tranh
mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Trong năm 2008 và 2009, Trung
Quốc cũng sẽ được dỡ bỏ hạn ngạch vào các thị trường Mỹ và
EU. Khi đó, áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực may xuất khẩu đối

với các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng lên. Không những
thế, sự cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài trên thị trường
nội địa cũng rất lớn, do Việt Nam đã là thành viên của WTO
nên sẽ phải thực hiện những cam kết của WTO, trong đó có
cam kết về thuế suất đối với hàng hóa may mặc của nước
ngoài. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhận thức
được và có những biện pháp chuẩn bị phù hợp để có thể
cạnh tranh được với các doanh nghiệp của Trung Quốc, Ấn
Độ, Bangladesh v.v.

Mục tiêu của ngành dệt may trong giai đoạn 2008-2010 là
tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 16-18%, tăng trưởng xuất
khẩu đạt 20%. Giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng sản xuất
hàng năm từ 12-14%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 15%. Doanh
thu toàn ngành đến 2010 đạt 14,8 tỷ USD, tăng lên 22,5 tỷ
USD vào năm 2015 và lên 31 tỷ USD trong đó, xuất khẩu đạt
25 tỷ USD vào năm 2020. Dệt may Việt Nam vốn được đánh
giá là một ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển, thể
hiện ở tốc độ tăng trưởng những năm gần đây đều đạt mức
khoảng 15%; và sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư của nước
ngoài trong thời gian tới do có những lợi thế nhất định so với
các quốc gia khác trong khu vực. Nếu biết tận dụng tốt
những cơ hội cũng như có sự chuẩn bị phù hợp và đúng
hướng thì trong tương lai, các doanh nghiệp dệt may Việt
Nam có thể đạt được những kết quả phát triển ấn tượng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 của ngành dệt may

Chỉ tiêu Kế hoạch
2008

2008/2007 (%)

Kim ngạch xuất khẩu (tỷ
USD):
- Thị trường Mỹ
- Thị trường EU
- Thị trường Nhật Bản

9,5

5,3 – 5,5
1,6 – 1,8

0,8

21,8

Sản phẩm:
- Sợi toàn bộ (tấn)
- Vải lụa thành phẩm
(triệu m2)
- Quần áo dệt kim (triệu
sản phẩm)
- Quần áo may sẵn (triệu
sản phẩm)

100.000
683

188,5

1.591

8,7
9,1

8,1

16,6

Khuyến cáo

Báo cáo phân tích này do Phòng Nghiên cứu - Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) thực hiện trên
cơ sở thu thập, tổng hợp, nghiên cứu từ các nguồn số liệu, thông tin đáng tin cậy và có tính chính xác cao tại thời điểm
phát hành. Trong bản báo cáo có thể thể hiện quan điểm cá nhân của người phân tích, chứ không phải là quan điểm của
WSS.

Báo cáo phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo, do đó WSS không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát
sinh từ việc tham khảo hay sử dụng những thông tin trong bản báo cáo này. Chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư, ngoài việc
tham khảo báo cáo phân tích của WSS thì nên kết hợp với việc tìm hiểu thêm các thông tin khác trước khi ra quyết định
đầu tư.
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